
SỞ NỘI VỤ HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024

Phụ lục
DANH SÁCH NGƯỜI KHÔNG ĐÁP ỨNG  ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 2037/TB-HĐTD ngày 10/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội)
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1 Trương Ngọc Giang 24/6/1997 Nữ Hà Nội 144 ĐH Chính trị học; Chứng chỉ nghiệp
vụ Văn thư - Lưu trữ K Tiếng

Trung K 240531-0158 Phiếu đăng ký dự tuyển không ký tên

2 Đỗ Thanh Hoài 04/11/2001 Nữ Hà Nội 54 ĐH Quản trị nhân lực K Tiếng Anh K 240531-0127 Phiếu đăng ký dự tuyển không ký tên

3 Đào Hữu Minh 29/7/1995 Nam Hà Nội ĐH Ngân hàng và Tài chính K Tiếng Anh K 240531-0055
Phiếu đăng ký dự tuyển không ghi vị
trí đăng ký thi tuyển, đơn vị thi tuyển
và không ký tên

4 Trần Thị Minh Huệ 19/11/200 Nữ Hà Nội ĐH Xã  hội học K Tiếng Anh K 240528-0008 Phiếu đăng ký sai vị trí tuyển dụng -
Sở Nội vụ không có chỉ tiêu

5 Nguyễn Thiện Thanh 12/02/2000 Nam Hà Nội ĐH Xây dựng K Tiếng Anh K 240527-0082 Phiếu không điền ngày, tháng năm
cấp bằng đại học

6 Nguyễn Quý Trung 19/10/1997 Nam Hà Nội ĐH Kỹ sư môi trường K Tiếng Anh K 240523-0048 Phiếu đăng ký dự tuyển không ghi vị
trí đăng ký thi tuyển

7 Nguyễn Thị Kết 10/3/1991 Nữ Hà Nội 85 ĐH Kế toán K Tiếng
Trung K 240517-0019 Phiếu đăng ký dự tuyển không có ảnh

và không ký tên

8 Hoàng Ngọc Quyến 15/9/1996 Nữ Thái
Nguyên ĐH Luật K DTTS 240516-0019

Phiếu đăng ký dự tuyển không ghi rõ
vị trí dự tuyển và phòng, ban có chỉ
tiêu tuyển dụng

9 Hà Lan Ngọc 25/6/1998 Nữ Hà Nội 41 ĐH Thú y K Tiếng Anh K 240512-0006 Phiếu đăng ký dự tuyển không có ảnh,
không chữ ký tên

10 Trần Bình Dương 30/4/1997 Nam Hà Nội K K K K K 240512-0002 Phiếu đăng ký dự tuyển không ảnh,
không ký, không đăng ký vị trí

11 Lê Thị Thùy Vân 22/8/1996 Nữ Phú Thọ 02 ĐH Quản lý nhà nước
Chứng chỉ VTLT K Tiếng Anh K 240511-0005 Phiếu đăng ký dự tuyển không có ảnh,

không ký tên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



12 Vũ Thị Quy 13/02/1995 Nữ Ninh Bình ĐH Quản lý đất đai K Tiếng Anh 240511-0003 Phiếu không có ảnh, không có đơn vị
đăng ký dự tuyển

13 Dương Công Quốc Công 30/11/1993 Nam Thanh Hoá ĐH Kỹ thuật xây dựng công trình
giao thông K Tiếng Anh 240510-0025 Phiếu không có ảnh, không có chữ ký,

không có đơn vị đăng ký dự tuyển

14 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 03/9/1998 Nữ Hà Nội 36 ThS Ngôn ngữ Anh MNN K 240507-0032 Phiếu không có ảnh, không có chữ ký

15 Lê Thị Hải Âu 30/8/1996 Nữ Hà Nội 118 ĐH Quản lý tài nguyên và môi
trường K Tiếng Anh 240506-0005 Phiếu đăng ký dự tuyển không có ảnh,

không ký tên

16 Nguyễn Bảo Hà 20/8/1999 Nữ Hà Nội 05 ĐH Đông phương học K Tiếng Anh K 240505-0012 Phiếu đăng ký dự tuyển không có ảnh,
không ký tên

17 Hà Thị Nguyệt Anh 06/01/1982 Nữ Hà Nội 179 ĐH Dược học K Tiếng Anh K 240503-0012 Phiếu đăng ký dự tuyển không ký tên

18 Hoàng Thúy Ngọc 06/12/1996 Nữ Tuyên
Quang 54 ĐH Quản trị nhân lực K Tiếng Anh K 240503-0010 Phiếu đăng ký dự tuyển không có ảnh,

không ký tên

19 Vũ Văn Hương 16/10/1982 Nam Đồng Nai 01 ĐH Kế toán K Tiếng Anh K 240502-0009 Phiếu đăng ký dự tuyển không ký tên

20 Vũ Thị Dịu 20/11/1998 Nữ Hà Nội 158 ĐH Quản lý văn hoá K Tiếng Anh K 240502-0005 Phiếu đăng ký dự tuyển không ký tên

21 Nguyễn Thị Ba 09/9/1988 Nữ Hà Nội 109 ĐH Luật K Tiếng Anh K 240502-0004 Phiếu đăng ký dự tuyển không ký tên

22 Phạm Lê Hà 26/11/1999 Nữ Thanh Hoá Tiếng Anh 240429-0002
Phiếu không xác định vị trí tuyển
dụng không có thông tin về ngành đào
tạo, trình độ đào tạo

23 Lê Xuân Phú 26/8/2001 Nam Nghệ An 25 ĐH Quản trị kinh doanh K Tiếng Anh K 240429-0001
Phiếu đăng ký dự tuyển không ký tên;
đăng ký ngày 29/4/2024 (trước thời
điểm thu hồ sơ)

24 Tô Văn Đạt 25/02/1996 Nam Thái Bình 7 ĐH Quản trị kinh doanh K Tiếng Anh K 240512-0015 Phiếu đăng ký dự tuyển không ký tên

25 Võ Hồng Trang 10/5/1993 Nữ Hà Nội 100 Ths Quản trị nhân lực K Tiếng Anh K 240502-0021 Phiếu đăng ký dự tuyển không ký tên

26 Nguyễn Minh Phương 05/4/2000 Nữ Hà Nội 118 ĐH Quản lý tài nguyên và Môi
trường K Tiếng Anh K 240512-0008 Phiếu đăng ký dự tuyển không ký tên
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27 Trần Ngọc Anh Thư 240502-0020 Không có phiếu đăng ký dự tuyển (tài
liệu gửi kèm bằng ĐH và bảng điểm)

28 Trần Thị Ngọc Mai 240504-0001 Không có phiếu đăng ký dự tuyển (tài
liệu gửi kèm bằng ĐH và bảng điểm)

29 Dương Thị Tâm 240506-0015 Không có phiếu đăng ký dự tuyển (chỉ
gửi bản Scan căn cước công dân)

30 Phùng Thị Anh Hồng 240510-0016 Không có phiếu đăng ký dự tuyển

31 Nguyễn Thị Minh Hằng 240520-0024 Không có phiếu đăng ký dự tuyển ( tài
liệu đính kèm là ủy nhiệm chi)

32 Nguyễn Thị Hương 10/5/1988 Nữ Hà Nội 93 ĐH Kế toán K Tiếng Anh K 240528-0029
Phiếu đăng ký vào vị trí có yêu cầu
chứng chỉ văn thư lưu trữ nhưng chưa
có thông tin về chứng chỉ văn thư

33 Trần Thị Quỳnh 04/4/1984 Nữ Hà Nội 37 ĐH Tiếng Đức MNN 240514-0011 Ngành đào tạo không phù hợp với yêu
cầu vị trí dự tuyển

34 Trần Thị Phương Hoa 03/9/1996 Nữ Hà Nội 46 ThS ThS: Trắc địa và viễn thám; ĐH
Quản lý tài nguyên thiên nhiên K Tiếng Anh K 240528-0020 Ngành đào tạo không phù hợp với yêu

cầu vị trí dự tuyển

35 Đinh Minh Tâm 20/5/2002 Nữ Hà Nội 5 ĐH Luật K Tiếng Anh K 240530-0159
Chưa được cấp bằng đại học theo quy
định tại điểm d khoản 1 điều 36 Luật
Cán bộ, công chức

36 Nguyễn Thị Trà My 28/6/2002 Nữ Hà Nội 54 ĐH Luật Tiếng Anh K 240522-0061
Chưa được cấp bằng đại học theo quy
định tại điểm d khoản 1 điều 36 Luật
Cán bộ, công chức

37 Trần Vương Ngọc 19/01/2002 Nữ Hà Nội 57 ĐH Kế toán kiểm toán Tiếng Anh K 240520-0059
Chưa được cấp bằng đại học theo quy
định tại điểm d khoản 1 điều 36 Luật
Cán bộ, công chức

38 Nguyễn Minh Hương 01/10/2002 Nữ Hà Nội 59 ĐH Quản trị kinh doanh K Tiếng Anh K 240531-0054
Chưa được cấp bằng đại học theo quy
định tại điểm d khoản 1 điều 36 Luật
Cán bộ, công chức

39 Bùi Minh Hoàng 06/12/2002 Nam Yên Bái 7 ĐH Quản lý dự án MNN Không k 240530-0110
Chưa được cấp bằng đại học theo quy
định tại điểm d khoản 1 điều 36 Luật
Cán bộ, công chức

Danh sách trên có 39 người./.
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